
English Philippinese English Sample Sentence Philippinese 

Who 

Ai  

Sino? Who is that? 

Ai kia? 

Sino iyon? 

Whom 

Ai mà 

Kanino? Whom do you love? 

Bạn yêu ai 

kanino mahilig ka sa 

What 

Cái gì 

Ano? What are you doing? 

Bạn đang làm gì? 

Ano ang ginagawa mo? 

Why 

Tại sao 

Bakit? Why did you leave me? 

Tại sao bạn rời bỏ tôi? 

Bakit mo ako iniwan? 

When 

Khi nào 

Kailan? When do you come to Vietnam? 

Khi nào bạn đến Việt Nam? 

Kailan ka pupunta sa Vietnam? 

How 

Bao nhiêu 

Thế nào 

Ilan/ Paano? How many People in your family? 

Bao nhiêu người trong gia đình bạn 

How did you do this to me? 

Bạn làm cái này như thế nào cho tôi? 

Ilan kayo sa pamilya mo?/ 

 

Paano mo ito nagawa sakin? 

Where 

ở đâu 

Saan? Where do you live? 

Bạn sống ở đâu? 

Saan ka nakatira? 

Which 

Cái mà 

Alin? Which material is needed? 

Vật liệu nào được dùng? 

Aling  materyal ang kinakailangan? 

 


